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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 8- HẢI PHÒNG 

Bản án số: 18/2025/HS-ST 

Ngày: 31/8/2025 

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 8 - HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Bùi Thị Vân 

2. Ông Cao Văn Đại 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Đức Thiên - Thư ký Tòa án nhân dân khu 

vực 8- Hải Phòng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 – Hải Phòng tham gia 

phiên tòa: Ông Phạm Văn Bình – Kiểm sát viên. 

Ngày  31 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 8- Hải Phòng 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2025/TLST - HS ngày 06 

tháng 8 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 22/2025/QĐXXST-HS 

ngày 21 tháng 8 năm 2025 và thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số 

01/2025/TB-TA ngày 25/8/2025 đối với bị cáo: 

Nguyễn Xuân N, sinh ngày 27 tháng 02 năm 1998 tại tỉnh Hải Dương 

(nay là thành phố Hải Phòng); CCCD số 030098003114; Nơi ĐKTT và chỗ ở: 

Xóm 11, thôn Ninh Xá, xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nay là xã 

Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn 

hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn Mật (đã chết) và bà Đặng Thị Thanh Tâm; tiền án: 

Bản án số 30/HSST ngày 30/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh 

Hải Dương xử phạt 14 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Chấp hành 

xong hình phạt tù ngày 20/4/2020, nộp án phí ngày 30/5/2019; Bản án số 

33/HSST ngày 09/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

xử phạt 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 08 tháng tù về tội 

Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng hợp hình phạt của hai tội là 

38 tháng tù; chấp hành xong hình phạt tù ngày 15/02/2024, nộp án phí ngày 

27/8/2021; tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/3/2025, chuyển tạm 

giam từ ngày 19/3/2025, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Người làm chứng: Chị Phạm Thị M, sinh năm 1994; chị Lưu Thị V, 

sinh năm 1989; anh Phạm Trung T, sinh năm 1979. (Đều vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
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vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 21 giờ ngày 13/3/2025, tại phòng 301 nhà nghỉ T Anh; địa chỉ Lô 

29, khu đô thị mới phía nam thuộc địa phận xã Liên Hồng, thành phố Hải 

Dương nay là Phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng. Tổ công tác thuộc 

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp 

với Công an xã Liên Hồng phát hiện bắt quả tang Nguyễn Xuân N có hành vi 

chuẩn bị địa điểm, dụng cụ, chất ma túy để cung cấp cho Lưu Thị V, sinh năm 

1989 ở thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương nay là xã 

An Phú, thành phố Hải Phòng  và  Phạm Thị M, sinh năm 1994 ở xã Thanh Xá, 

xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương nay là Phường Thạch Khôi, thành phố Hải 

Phòng cùng với bị cáo sử dụng trái phép chất ma túy.  

Thu giữ trên giường nơi N, V, M đang ngồi có 01 chai nhựa, nắp chai 

nhựa màu vàng có hai lỗ tròn, 01 lỗ gắn với coóng thủy tinh và ống nhựa màu 

cam, 01 lỗ gắn với ống nhựa; 02 bật lửa gas 01 đầu đốt bằng kim loại. N, V, M 

đều khai nhận đây là bộ dụng cụ của N dùng để sử dụng trái phép ma túy. Ngoài 

ra N còn tự nguyện giao nộp 01 hộp đựng kính màu đen, kích thước khoảng 15,5 

x 5,5 x 3,5 cm, bên trong có 01 túi nilon màu đỏ, kích thước 06 x 09 cm bên 

trong chứa tinh thể màu trắng; 01 túi nilon có nẹp cài viền màu cam kích thước 

04 x 06 cm trong chứa tinh thể màu trắng; 02 túi nilon đều có kích thước 1,5 x 

2,5 cm; 01 túi có nẹp cài viền màu xanh, 01 túi nilon có nẹp cài viền màu đỏ, 

bên trong 02 túi nilon đều có chứa chất tinh thể màu trắng, N khai nhận là những 

chất tinh thể màu trắng bên trong các túi nilon đều là ma túy tổng hợp cất giấu 

mục đích để sử dụng và bán kiếm lời. 

Quá trình điều tra xác định được  như sau: Đầu tháng 3/2025, N mua 01 

gói ma túy Methamphetamine của một người tên Hùng (không xác định được 

tên tuổi địa chỉ) với số tiền 18.000.000đ sau đó N đã chia nhỏ ma túy cho vào 

các túi nilon có kích thước khác nhau rồi cất giấu vào trong 01 hộp đựng kính 

màu đen với mục đích sử dụng và bán kiếm lời. Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 

13/3/2025, N mang theo 01 coóng thủy tinh, 01 nắp chai màu cam có cắm sẵn 

02 ống hút nhựa, 02 bật lửa ga, 01 đầu đốt bằng kim loại và số ma túy cất giấu 

trong hộp đựng kính màu đen đến Thành phố Hải Dương thì gặp V và M, N rủ 

V và M đến nhà nghỉ cùng sử dụng ma túy. V, M đồng ý. N và M thuê phòng 

301  nhà nghỉ T Anh; địa chỉ lô 29, khu đô thị mới phía nam thuộc xã Liên 

Hồng, thành phố Hải Dương nay là Phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, 

N đến trước còn V đến sau. Tại đây N bảo bỏ ra « làm tí » ý hiểu rủ M sử dụng 

ma túy, M đồng ý. N lấy coóng thủy tinh, bật lửa gas, nắp chai nhựa có cắm sẵn 

ống hút rồi lấy chai nhựa có sẵn trong phòng 301 để lắp thành bộ dụng cụ sử 

dụng ma túy. N lấy một ít ma túy Metaphetamine trong hộp đựng kính cho vào 

coóng thủy tinh rồi châm lửa N và M cùng sử dụng. Khoảng 20h 30 phút cùng  

ngày V đến phòng 301, N bảo với V « ở lại chơi tí rồi về » ý là rủ V cùng sử 

dụng ma túy, V đồng ý và cùng N, M sử dụng ma túy. Đến khoảng 21 giờ cùng 

ngày khi N, M, V đang sử dụng trái phép ma túy thì bị tổ công tác thuộc Phòng 

cảnh sát điều tra về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã 

Liên Hồng phát hiện bắt quả tang.  
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Kết luận giám định số 166/KLGĐ ngày 16/3/2025 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Hải Dương kết luận: Mẫu chất rắn (dạng tinh thể) màu 

trắng trong 04 túi nilon màu trắng được niêm phong trong phong bì ký hiệu M1 

gửi đến giám định là ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng mẫu là 

9,476 gam.  

Mẫu chất tinh thể màu trắng bám dính bên trong bầu coóng thủy tinh 

được niêm phong trong phong bì ký hiệu M2 gửi đến giám định là ma túy loại 

Methamphetamine, lượng mẫu bám dính rất nhỏ nên không xác định được khối 

lượng. 

Tại bản cáo trạng số 03/CT-VKSHD-TH ngày 31/7/2025, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hải Dương (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 - Hải 

Phòng) truy tố bị cáo Nguyễn Xuân N về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" 

theo điểm i, q khoản 2 Điều 251 và tội Tổ chức sử dụng trái phép chất m túy 

theo quy định tại điểm b, h khoản 2 Điều 255 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi Tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma túy; không thừa nhận hành vi Mua bán trái phép chất ma túy như nội 

dung cáo trạng đã mô tả, bị cáo cho rằng chỉ tàng trữ trái phép ma túy với mục đích 

sử dụng chứ không có mục đích bán vì lợi nhuận. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 – Hải Phòng giữ nguyên 

quyết định truy tố,  đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân N 

phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo điểm i, q khoản 2 Điều 251 và 

tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm b, h khoản 2 

Điều 255 của Bộ luật hình sự. Đề nghị áp dụng Điều 38, điểm s khoản 1 Điều 

51, điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Nghị quyết số 326/QH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử phạt bị cáo Nguyễn 

Xuân N từ 09 năm đến 09 năm 06 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy 

và từ 08 năm đến 08 năm 06 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy. Tồng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội 

từ 17 năm đến 18 năm  tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 13/3/2025. Về hình 

phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo. Về án phí: Bị cáo 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Hải Phòng, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 - Hải Phòng, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Quá trình bắt giữ, bị cáo thành khẩn nhận tội, sau đó bị cáo thay đổi 

lời khai  không nhận tội về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ biên 

bản bắt người phạm tội quả tang, kết luận giám định, vật chứng thu giữ được, 

phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và lời khai người làm chứng 
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chị Phạm Thị M, Lưu Thị V (là người cùng với N sử dụng trái phép chất ma 

túy), anh Phạm Trung T (chủ nhà nghỉ chứng kiến sự việc khi bị bắt) và các tài 

liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng 

thời gian từ 20 đến 21 giờ ngày 13/3/2025, tại phòng 301 nhà nghỉ T Anh do anh 

Phạm Trung T là chủ sở hữu có địa chỉ Lô 29, khu đô thị mới phía nam thuộc xã 

Liên Hồng, thành phố Hải Dương nay là Phường Thạch Khôi, thành phố Hải 

Phòng. Nguyễn Xuân N thuê phòng 301 làm địa điểm, chuẩn bị dụng cụ gồm 

coóng, bật lửa và cung cấp ma túy loại Methamphetamine để bản thân và cho 

các chị Phạm Thị M, Lưu Thị V sử dụng trái phép chất ma túy; ngoài ra bị cáo 

N còn cất giấu trái phép 9,476g ma túy loại Methamphetamine với mục đích sử 

dụng và bán kiếm lời thì bị  phát hiện, bắt quả tang. 

Hành vi bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm chính 

sách độc quyền quản lý của của Nhà nước về chất ma túy. Bị cáo là người có đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được tác hại của ma túy đối với con 

người và có tác động tiêu cực đến đời sống xã hội nhưng vì lợi nhuận và thỏa 

mãn cơn nghiện, bị cáo đã bất chấp pháp luật thực hiện với lỗi cố ý.  

Bị cáo có 02 tiền án chưa được xóa án tích và độc lập chuẩn bị công cụ, 

địa điểm, cung cấp ma túy để bị cáo và chị M, chị V sử dụng trái phép chất ma 

túy, ngoài ra còn tàng trữ trái phép 9,476 gam Methamphetamine để sử dụng và 

bán kiếm lời. Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 – Hải Phòng truy tố bị 

cáo về tội Mua bán trái phép chất ma túy với 02 tình tiết định khung theo điểm i 

(...Methamphetamine...khối lượng từ 05gam đến dưới 30gam), điểm q (tái phạm 

nguy hiểm) khoản 2 Điều 251 và tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo 

điểm b (đối với 02 người trở lên); điểm h (tái phạm nguy hiểm) là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. Cần quyết định mức án nghiêm để giáo dục răn đe và 

phòng ngừa. 

 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

nào. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai nhận về hành vi tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Mặc dù sau khi 

bị bắt quả tang về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị cáo đã tự 

nguyện giao nộp số ma túy cất giấu trái phép, do không thành khẩn khai nhận về 

hành vi Mua bán trái phép chất ma túy nên bị cáo không được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự.  

Bị cáo bị kết án về 02 tội nên được tổng hợp hình phạt chung theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản, không có thu nhập nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[6] Về vật chứng: 01 Phong bì niêm phong vật chứng ký hiệu T1 bên 

trong có 9,255g ma túy loại Methamphetamine; 02 vỏ túi nilon màu trắng viền 

khóa màu đỏ; 1 vỏ túi nilon màu trắng viền khóa màu cam; 01 vỏ túi nilon màu 

trắng viền khóa màu xanh và 01 vỏ phong bì ký hiệu M1 niêm phong mẫu vật 

gửi đến giám định. 
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- 01 phong bì ký hiệu T2 bên trong có 01 coóng thủy tinh; 01 vỏ phong bì 

ký hiệu M2 niêm phong mẫu vật gửi đến giám định. 

- 01 hộp bìa catton kí hiệu M3 bên trong có 01 túi nilon có kích thước 

khoảng 12 x7 cm bên trong chứa các túi nilon có kích thước khác nhau; 01 chai 

nhựa cao khoảng 20cm, đường kính đáy 5,5cm, nắp chai nhựa màu vàng đường 

kính khoảng 03cm có 02 lỗ tròn đều có đường kính khoảng 0,5cm, 01 ống nhựa 

màu cam dài khoảng 07cm, đường kính khoảng 0,5cm; 01 ống nhựa dài khoảng 

40cm, đường kính khoảng 0,5cm được tạo từ đoạn ống nhựa màu tím và 01 

đoạn ống nhựa màu trắng; 01 bật lửa gas bằng nhựa màu đỏ và 01 bật lửa gas 

màu trắng nối với 01 đầu đốt bằng kim loại dài 6,5cm đường kính 0,3cm; 01 hộp 

đựng kính màu đen kích thước 15,5 x 5,5 x3,5cm.  

Toàn bộ số vật chứng nêu trên là vật nhà nước cấm lưu hành và là công cụ 

liên quan đến tội phạm, không còn giá trị sử dụng. Cần tịch thu cho tiêu hủy. 

[7]. Đối với chị Phạm Thị M, Lưu Thị V có hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 09/7/2025 

Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 

hình thức phạt tiền là phù hợp (BL 93 và 102g). Anh Phạm Trung T chủ nhà 

nghỉ có giấy phép kinh doanh, anh T không biết việc N thuê phòng để làm địa 

điểm thực hiện tội phạm, không đủ căn cứ xử lý. 

Bị cáo N khai mua ma túy của người không biết tên tuổi địa chỉ, Công an 

tiếp tục xác minh nếu có căn cứ xử lý sau. 

 [8] Về án phí: Bị cáo bị kết án không thuộc diện được miễn giảm án, lệ phí 

Tàa án nên bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm i, q khoản 2 Điều 251; điểm b, h khoản 2 Điều 255; Điều 38, 

điểm s khoản 1 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự; Điều 136; các 

Điều 271, 272, 273 của Bộ luật tố tụng hình sự; Luật án phí, lệ phí Tòa án, Nghị 

quyết số 326/QH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Luật án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Xuân N phạm tội "Mua bán trái phép chất 

ma túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". 

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân N  09 (chín) năm tù về tội Mua bán trái phép 

chất ma túy và 07 (bẩy) năm 09 (chín) tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma túy. Tổng hợp hình phạt của 02 tội, buộc bị cáo Nguyễn  Xuân  N  phải chấp 

hành 16 năm 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 13/3/2025. 

3. Xử lý vật chứng: Tịch thu cho tiêu hủy 01 Phong bì niêm phong vật 

chứng ký hiệu T1 bên trong có 9,255g ma túy loại Methamphetamine; 02 vỏ túi 

nilon màu trắng viền khóa màu đỏ; 1 vỏ túi nilon màu trắng viền khóa màu cam; 

01 vỏ túi nilon màu trắng viền khóa màu xanh và 01 vỏ phong bì ký hiệu M1 

niêm phong mẫu vật gửi đến giám định. 

- 01 phong bì ký hiệu T2 bên trong có 01 coóng thủy tinh; 01 vỏ phong bì 

ký hiệu M2 niêm phong mẫu vật gửi đến giám định. 
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- 01 hộp bìa catton kí hiệu M3 bên trong có 01 túi nilon có kích thước 

khoảng 12 x7 cm bên trong chứa các túi nilon có kích thước khác nhau; 01 chai 

nhựa cao khoảng 20cm, đường kính đáy 5,5cm, nắp chai nhựa màu vàng đường 

kính khoảng 03cm có 02 lỗ tròn đều có đường kính khoảng 0,5cm, 01 ống nhựa 

màu cam dài khoảng 07cm, đường kính khoảng 0,5cm; 01 ống nhựa dài khoảng 

40cm, đường kính khoảng 0,5cm được tạo từ đoạn ống nhựa màu tím và 01 

đoạn ống nhựa màu trắng; 01 bật lửa gas bằng nhựa màu đỏ và 01 bật lửa gas 

màu trắng nối với 01 đầu đốt bằng kim loại dài 6,5cm đường kính 0,3cm; 01 hộp 

đựng kính màu đen kích thước 15,5 x 5,5 x3,5cm (Theo biên bản giao nhận vật 

chứng ngày 30/11/2025 giữa Phòng thi hành án dân sự khu vực 8 – Hải Phòng 

với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng). 

4. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Xuân N phải chịu 200.000đ án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm.  

 

Nơi nhận: 
- VKSND Khu vực 8- Hải Phòng; 

- VKSND TP Hải Phòng; 

- Phòng cảnh sát điều tra-Công an TP Hải Phòng;  

- Phòng cảnh sát THA hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an 

Hải PHòng; 

- Phòng HSNV- Công an TP Hải Phòng; 

- Phòng THADS Khu vực 8- Hải Phòng; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hoài 
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